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Số:          /2026/TT-BNNMT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2026


THÔNG TƯ
Quy định Kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ liệu và Từ điển
dữ liệu thống kê ngành nông nghiệp và môi trường

Căn cứ Luật Thống kê số 89/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 01/2021/QH15 và Luật số 138/2025/QH15;
Căn cứ Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 116/2025/QH15;
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 60/2024/QH15, Luật số 116/2025/QH15 và Luật số 148/2025/QH15;
Căn cứ Luật Chuyển đổi số số 148/2025/QH15;
Căn cứ Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 116/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 62/2024/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 13/2026/NĐ-CP);
Căn cứ Nghị định số 165/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dữ liệu, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 278/2025/NĐ-CP và Nghị định số 356/2025/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 194/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giao dịch điện tử về cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối và chia sẻ dữ liệu, dữ liệu mở phục vụ giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị;
Căn cứ Nghị định số 355/2026/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chuyển đổi số;
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư quy định Kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ liệu và Từ điển dữ liệu thống kê ngành nông nghiệp và môi trường.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định đối với cơ sở dữ liệu thống kê ngành nông nghiệp và môi trường về:
a) Kiến trúc dữ liệu, mô hình dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và từ điển dữ liệu;
b) Quản trị, quản lý dữ liệu; chất lượng, an toàn dữ liệu; chuyển đổi dữ liệu lịch sử;
c) Thu thập, cập nhật, kết nối, chia sẻ, cung cấp, khai thác dữ liệu và công bố dữ liệu mở;
d) Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu.
2. Thông tư này áp dụng đối với:
a) Cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
b) Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Sở Nông nghiệp và Môi trường) và cơ quan, đơn vị thuộc Sở được giao thực hiện nhiệm vụ thống kê;
c) Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã (sau đây gọi là cơ quan chuyên môn cấp xã);
d) Đơn vị chủ quản cơ sở dữ liệu nguồn quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư này;
đ) Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xây dựng, quản lý, vận hành, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê ngành nông nghiệp và môi trường.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Cơ sở dữ liệu thống kê ngành nông nghiệp và môi trường (sau đây gọi là Cơ sở dữ liệu thống kê ngành) là cơ sở dữ liệu thống kê quy định tại khoản 5 Điều 3 Luật Thống kê số 89/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 01/2021/QH15 và Luật số 138/2025/QH15, gồm số liệu, thông tin thống kê về nông nghiệp và môi trường được tổ chức theo cấu trúc quy định tại Thông tư này, hình thành từ báo cáo thống kê, điều tra thống kê, dữ liệu hành chính và dữ liệu kết nối, đồng bộ từ cơ sở dữ liệu nguồn.
2. Hệ thống thông tin thống kê ngành nông nghiệp và môi trường (sau đây gọi là Hệ thống) là hệ thống thông tin do Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng, quản lý để thực hiện chế độ báo cáo thống kê, thu thập, xử lý, tổng hợp, công bố, chia sẻ số liệu thống kê ngành nông nghiệp và môi trường; là Hệ thống được xác định tại Thông tư về chế độ báo cáo thống kê ngành nông nghiệp và môi trường. Cơ sở dữ liệu thống kê ngành là thành phần dữ liệu của Hệ thống.
3. Cơ sở dữ liệu nguồn là cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và cơ sở dữ liệu của địa phương có kết nối, đồng bộ dữ liệu với Hệ thống. Đơn vị chủ quản cơ sở dữ liệu nguồn là cơ quan, đơn vị được giao quản lý cơ sở dữ liệu.
4. Phân tổ là việc chia số liệu của một chỉ tiêu thống kê thành các nhóm theo một tiêu thức (sau đây gọi là tiêu thức phân tổ), ví dụ: loại cây trồng, vụ sản xuất, mục đích sử dụng rừng. Mỗi nhóm cụ thể của tiêu thức phân tổ (ví dụ: lúa; vụ Đông Xuân; rừng sản xuất) là một giá trị phân tổ.
5. Tổ hợp phân tổ là tập hợp gồm một giá trị phân tổ của mỗi tiêu thức phân tổ cùng áp dụng cho một số liệu, ví dụ: diện tích gieo trồng của tổ hợp "lúa - vụ Đông Xuân". Số liệu không phân tổ thuộc tổ hợp phân tổ "Tổng số".
6. Địa bàn thống kê là phạm vi không gian mà số liệu thống kê phản ánh, gồm: toàn quốc; vùng kinh tế - xã hội; lưu vực sông; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh); xã, phường, đặc khu (sau đây gọi là cấp xã). Địa bàn cấp huyện chỉ dùng cho dữ liệu lịch sử trước khi sắp xếp đơn vị hành chính theo Điều 10 Thông tư này.
7. Kỳ thống kê là khoảng thời gian mà số liệu thống kê phản ánh (tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm, 3 năm hoặc kỳ khác theo chỉ tiêu). Kỳ báo cáo và kỳ công bố số liệu thực hiện theo Thông tư về chế độ báo cáo thống kê ngành và Thông tư về chỉ tiêu thống kê ngành.
8. Loại số liệu là mức độ hoàn thiện của số liệu thống kê, gồm: ước tính, sơ bộ, chính thức.
9. Số liệu thống kê đã duyệt là giá trị của một chỉ tiêu thống kê tại một kỳ thống kê, một địa bàn thống kê, một tổ hợp phân tổ và một loại số liệu, đã đạt kiểm tra tự động và được đơn vị nhận báo cáo duyệt hoặc được đơn vị chủ quản cơ sở dữ liệu nguồn xác nhận đối với dữ liệu đồng bộ.
10. Ô dữ liệu biểu mẫu là ô chứa số liệu tại vị trí giao giữa một dòng và một cột trên biểu mẫu báo cáo thống kê; mỗi ô được gắn với một chỉ tiêu thống kê, một tổ hợp phân tổ và một đơn vị tính.
11. Siêu dữ liệu thống kê của chỉ tiêu là thông tin mô tả nội dung chỉ tiêu thống kê, gồm: khái niệm, phương pháp tính, phạm vi, nguồn số liệu, kỳ công bố, phân tổ chủ yếu, đơn vị tính và cơ quan chịu trách nhiệm; phân biệt với siêu dữ liệu kỹ thuật mô tả cấu trúc, nguồn gốc, chất lượng, bảo mật của dữ liệu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
12. Lớp dữ liệu: dữ liệu của Cơ sở dữ liệu thống kê ngành được tổ chức thành bảy lớp, gồm:
a) Lớp siêu dữ liệu (SDL): thông tin mô tả dữ liệu, gồm cấu trúc bảng, trường; nguồn gốc; chất lượng; mức độ bảo mật; lịch sử thay đổi;
b) Lớp dữ liệu gốc (DLG): dữ liệu được lưu nguyên trạng như khi tiếp nhận từ đơn vị báo cáo, cơ sở dữ liệu nguồn hoặc từ chuyển đổi dữ liệu lịch sử;
c) Lớp dữ liệu danh mục (DM): các danh mục dùng để mô tả, phân loại số liệu, gồm chỉ tiêu, phân tổ, đơn vị tính, kỳ thống kê, địa bàn thống kê, đơn vị báo cáo, biểu mẫu, quy tắc kiểm tra, kết nối, đồng bộ;
d) Lớp dữ liệu chủ (DLC): số liệu thống kê đã duyệt, là bộ số liệu chuẩn duy nhất dùng để tổng hợp, công bố, chia sẻ;
đ) Lớp dữ liệu giao dịch (GD): thông tin ghi lại quá trình xử lý, gồm nghĩa vụ báo cáo, lần gửi báo cáo, kiểm tra, trả lại, giải trình, duyệt, đồng bộ, cung cấp dữ liệu, công bố số liệu;
e) Lớp dữ liệu tổng hợp và phân tích (TH): số liệu tính từ dữ liệu chủ, báo cáo, bản đồ chuyên đề, kết quả phân tích, dự báo và chỉ số đánh giá hiệu suất;
g) Lớp dữ liệu mở (MO): số liệu đã công bố được chọn lọc, xử lý để công khai, cho phép sử dụng miễn phí.
13. Tên gọi tắt của văn bản:
a) Thông tư về chỉ tiêu thống kê ngành là Thông tư số        /2026/TT-BNNMT ngày      tháng      năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp và môi trường;
b) Thông tư về chế độ báo cáo thống kê ngành là Thông tư số        /2026/TT-BNNMT ngày      tháng      năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chế độ báo cáo thống kê ngành nông nghiệp và môi trường.
14. Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu của Bộ (LDOP) là nền tảng do Bộ Nông nghiệp và Môi trường vận hành để tích hợp, phân phối, chia sẻ dữ liệu trong Bộ và trao đổi dữ liệu với Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu quốc gia.
15. Cổng tích hợp dữ liệu địa phương (LIG) là thành phần phần mềm, nền tảng số dùng chung triển khai tại địa phương để tích hợp các hệ thống thông tin chuyên ngành nông nghiệp và môi trường của địa phương.
16. Cổng Từ điển dữ liệu là Cổng Từ điển dữ liệu dùng chung của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nơi đăng ký, công bố từ vựng, giá trị danh mục.
17. Mã định danh từ vựng là mã duy nhất, không thay đổi trong suốt vòng đời, do Cục Chuyển đổi số cấp cho mỗi thực thể (bảng) và phần tử dữ liệu (trường) khi đăng ký trên Cổng Từ điển dữ liệu theo khoản 3 Điều 11 Thông tư này.
18. Đơn vị chủ trì chỉ tiêu là cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê theo Thông tư về chỉ tiêu thống kê ngành.
Điều 3. Nguyên tắc quản trị, quản lý dữ liệu
1. Cơ sở dữ liệu thống kê ngành được xây dựng, quản lý theo Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia và Từ điển dữ liệu dùng chung theo quy định của pháp luật về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.
2. Mỗi loại dữ liệu chủ, dữ liệu danh mục chỉ có một đơn vị được ghi; các hệ thống khác chỉ đọc hoặc đề nghị cập nhật.
3. Cơ sở dữ liệu thống kê ngành sử dụng mã định danh của hệ thống gốc đối với đơn vị hành chính, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và danh mục dùng chung của Bộ; không cấp mã mới cho các đối tượng này.
4. Dữ liệu gốc tiếp nhận được lưu nguyên trạng, không chỉnh sửa. Mọi điều chỉnh được thực hiện bằng lần gửi mới, có thuyết minh và được ghi nhật ký.
5. Dữ liệu được thu thập một lần, sử dụng nhiều lần; dữ liệu đã có tại cơ sở dữ liệu nguồn được ưu tiên khai thác qua kết nối, đồng bộ tự động; báo cáo được ưu tiên thực hiện bằng phương thức điện tử theo Thông tư về chế độ báo cáo thống kê ngành.
6. Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan chuyên môn cấp xã cung cấp dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu thống kê ngành theo chỉ tiêu thống kê, biểu mẫu báo cáo được phân công tại Thông tư về chỉ tiêu thống kê ngành và Thông tư về chế độ báo cáo thống kê ngành; đơn vị chủ quản cơ sở dữ liệu nguồn đồng bộ dữ liệu thuộc phạm vi cơ sở dữ liệu được giao quản lý theo danh mục kết nối, đồng bộ đã công bố. Việc bổ sung, sửa đổi dữ liệu danh mục không làm phát sinh chỉ tiêu thống kê, nghĩa vụ báo cáo ngoài Thông tư về chỉ tiêu thống kê ngành và Thông tư về chế độ báo cáo thống kê ngành.
Chương II
KIẾN TRÚC DỮ LIỆU
Điều 4. Kiến trúc tổng thể và mô hình triển khai
1. Cơ sở dữ liệu thống kê ngành được tổ chức theo bảy lớp dữ liệu quy định tại khoản 12 Điều 2 Thông tư này; lớp siêu dữ liệu bao trùm và quản trị sáu lớp còn lại.
2. Kiến trúc tổng thể của Hệ thống gồm năm thành phần: người sử dụng; kênh giao tiếp; ứng dụng và nghiệp vụ; dữ liệu; hạ tầng và an toàn thông tin. Nội dung từng thành phần quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Danh sách hệ thống, nền tảng, cơ sở dữ liệu tích hợp với Hệ thống quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
4. Cơ sở dữ liệu thống kê ngành được triển khai theo mô hình tập trung như sau:
a) Cơ sở dữ liệu và phần mềm đặt tập trung tại Trung tâm dữ liệu của Bộ;
b) Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan chuyên môn cấp xã sử dụng qua giao diện web, ứng dụng di động với tài khoản được phân quyền theo đơn vị và địa bàn;
c) Cơ sở dữ liệu của địa phương kết nối với Hệ thống qua Cổng tích hợp dữ liệu địa phương và Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu của Bộ; dữ liệu được đối chiếu, chuyển đổi về chuẩn Từ điển dữ liệu trước khi đồng bộ.
5. Hệ thống sử dụng hạ tầng dùng chung của Bộ, gồm hạ tầng tính toán, lưu trữ; kho lưu trữ tệp; nền tảng tích hợp; xác thực tập trung; giám sát an toàn thông tin. Cục Chuyển đổi số không đầu tư hạ tầng riêng cho Hệ thống trùng với hạ tầng dùng chung của Bộ.
6. Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan chuyên môn cấp xã sử dụng chức năng của Hệ thống để thực hiện nghiệp vụ quy định tại Thông tư này. Ứng dụng do địa phương xây dựng để đáp ứng yêu cầu quản lý riêng của địa phương kết nối với Hệ thống qua dịch vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu của Hệ thống.
7. Sơ đồ kiến trúc logic và sơ đồ kiến trúc triển khai quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 5. Thành phần, danh mục dữ liệu và mô hình tham chiếu dữ liệu
1. Cơ sở dữ liệu thống kê ngành gồm ba loại dữ liệu: dữ liệu thuộc tính là danh mục, số liệu báo cáo, số liệu đồng bộ, số liệu thống kê đã duyệt, số liệu tổng hợp và chỉ số đánh giá hiệu suất; dữ liệu không gian là ranh giới địa bàn thống kê dùng để thể hiện bản đồ chuyên đề thống kê; dữ liệu phi cấu trúc là tệp biểu mẫu báo cáo có chữ ký số, văn bản thuyết minh, tệp dữ liệu đồng bộ nguyên trạng và báo cáo, ấn phẩm thống kê đã công bố.
2. Yêu cầu về dữ liệu không gian và thời gian:
a) Ranh giới địa bàn thống kê được sử dụng nguyên trạng từ cơ sở dữ liệu địa giới hành chính và danh mục lưu vực sông. Dữ liệu địa giới hành chính, danh mục lưu vực sông dùng làm ranh giới địa bàn thống kê và dữ liệu nền địa lý, bản đồ nền dùng để thể hiện bản đồ chuyên đề do cơ quan có thẩm quyền cung cấp, ưu tiên khai thác qua dịch vụ dữ liệu dùng chung của hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; việc sử dụng, đồng bộ không làm thay đổi dữ liệu nguồn và thẩm quyền quản lý dữ liệu chuyên ngành;
b) Dữ liệu không gian được lưu trữ theo Hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000; mã hệ tọa độ của từng lớp dữ liệu được ghi theo danh mục hệ tọa độ dùng chung của Bộ công bố trên Cổng Từ điển dữ liệu; mỗi mã hệ tọa độ xác định đầy đủ hệ quy chiếu, phép chiếu, múi chiếu, kinh tuyến trục, đơn vị đo và thứ tự trục; Cục Chuyển đổi số không gán hệ tọa độ mặc định, không tiếp nhận dữ liệu nguồn chưa có thông tin hệ tọa độ được cơ quan cung cấp xác nhận;
c) Việc tổng quát hóa ranh giới để thể hiện bản đồ chuyên đề bảo toàn quan hệ không gian cần thiết, không làm sai lệch nội dung thể hiện biên giới quốc gia, địa giới hành chính, chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo và địa danh; khi phát hiện sai khác với dữ liệu nguồn, Cục Chuyển đổi số thông báo cơ quan cung cấp để xác minh, không sửa ranh giới của dữ liệu nguồn;
d) Thời gian ghi theo dương lịch, giờ Việt Nam.
Chi tiết dữ liệu không gian và quy ước kỹ thuật quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Mô hình tham chiếu dữ liệu của Cơ sở dữ liệu thống kê ngành là ma trận giữa bảy lớp dữ liệu và ba loại dữ liệu, quy định tại sơ đồ mô hình tham chiếu dữ liệu (Hình 3) Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
4. Danh mục dữ liệu gốc, danh sách dữ liệu danh mục dùng chung, danh mục dữ liệu chủ và danh mục dữ liệu mở của Cơ sở dữ liệu thống kê ngành quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này. Giá trị dữ liệu danh mục gồm phân tổ, giá trị phân tổ, đơn vị tính, kỳ thống kê, ánh xạ ô dữ liệu biểu mẫu, quy tắc kiểm tra, danh mục kết nối, đồng bộ được công bố, cập nhật theo khoản 4 Điều 11 Thông tư này. Danh mục chỉ tiêu và biểu mẫu thực hiện theo Thông tư về chỉ tiêu thống kê ngành và Thông tư về chế độ báo cáo thống kê ngành.
Điều 6. Mô hình dữ liệu và luồng xử lý dữ liệu
1. Mô hình dữ liệu mức khái niệm gồm các thực thể chính theo bảy lớp dữ liệu:
a) Lớp siêu dữ liệu: siêu dữ liệu;
b) Lớp dữ liệu gốc: bản ghi dữ liệu gốc và giá trị gốc; tệp gốc;
c) Lớp dữ liệu danh mục: chỉ tiêu thống kê; phân tổ và giá trị phân tổ; tổ hợp phân tổ; kỳ thống kê; địa bàn thống kê; đơn vị báo cáo; biểu mẫu và ô dữ liệu biểu mẫu; phân công báo cáo; quy tắc kiểm tra; nguồn số liệu và kết nối, đồng bộ;
d) Lớp dữ liệu chủ: số liệu thống kê đã duyệt;
đ) Lớp dữ liệu giao dịch: nghĩa vụ báo cáo; báo cáo (lần gửi, xử lý); kết quả kiểm tra; phiên đồng bộ; bộ dữ liệu công bố; cung cấp dữ liệu;
e) Lớp dữ liệu tổng hợp và phân tích: số liệu tổng hợp; báo cáo, bản đồ, phân tích tổng hợp; chỉ số đánh giá hiệu suất;
g) Lớp dữ liệu mở: bộ dữ liệu mở và số liệu mở.
2. Mô hình dữ liệu mức logic gồm các bảng dữ liệu phân theo bảy lớp dữ liệu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này, trong đó có hai bảng danh mục dùng chung cấp Bộ quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư này.
3. Luồng xử lý dữ liệu gồm các bước:
a) Ban hành, cập nhật danh mục chỉ tiêu, phân tổ, biểu mẫu, ánh xạ ô dữ liệu biểu mẫu, phân công báo cáo;
b) Phát sinh nghĩa vụ báo cáo theo kỳ cho từng đơn vị báo cáo;
c) Tiếp nhận báo cáo hoặc phiên đồng bộ dữ liệu; lưu dữ liệu gốc nguyên trạng; ghi nhận giao dịch;
d) Gắn ô dữ liệu biểu mẫu hoặc trường dữ liệu đồng bộ với chỉ tiêu, tổ hợp phân tổ;
đ) Kiểm tra tự động; trả lại, giải trình;
e) Đơn vị nhận báo cáo duyệt hoặc đơn vị chủ quản cơ sở dữ liệu nguồn xác nhận; ghi số liệu thống kê đã duyệt;
g) Cục Chuyển đổi số xác nhận cấp Bộ theo điểm c khoản 2 và khoản 7 Điều 7 Thông tư này;
h) Tổng hợp số liệu; công bố số liệu và ghi nhận quyết định công bố; công bố dữ liệu mở; chia sẻ, cung cấp dữ liệu;
i) Lưu trữ.
4. Mọi bước chuyển dữ liệu giữa các lớp được Hệ thống ghi lại để truy vết nguồn gốc dữ liệu.
5. Sơ đồ quan hệ thực thể mức khái niệm, mức logic và cấu trúc chi tiết các bảng quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
Chương III
KHUNG QUẢN TRỊ, QUẢN LÝ DỮ LIỆU
Điều 7. Tổ chức quản trị và phân cấp quản lý dữ liệu
1. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thống nhất quản lý nhà nước về Cơ sở dữ liệu thống kê ngành.
2. Cục Chuyển đổi số là đơn vị chủ quản, quản trị Cơ sở dữ liệu thống kê ngành, có trách nhiệm:
a) Quản trị siêu dữ liệu, Từ điển dữ liệu, dữ liệu danh mục của Cơ sở dữ liệu thống kê ngành;
b) Thực hiện, đề nghị thay đổi cấu trúc dữ liệu theo khoản 5 Điều 11 Thông tư này;
c) Xác nhận cấp Bộ đối với bộ số liệu thống kê đã duyệt của từng kỳ công bố: kiểm tra tính đầy đủ theo danh mục chỉ tiêu, tính nhất quán giữa các chỉ tiêu, giữa các kỳ, giữa các địa bàn bằng bộ quy tắc kiểm tra; yêu cầu đơn vị nhận báo cáo rà soát lại số liệu không đạt; hoàn thành trong thời hạn theo kỳ công bố quy định tại Thông tư về chỉ tiêu thống kê ngành; làm cơ sở trình công bố. Đơn vị nhận báo cáo chịu trách nhiệm về việc duyệt số liệu theo khoản 4 Điều này. Việc xác nhận cấp Bộ là kiểm tra tính đầy đủ, tính nhất quán và việc hoàn thành quy trình duyệt trên Hệ thống, không thay thế trách nhiệm về nội dung chuyên môn (khái niệm, phương pháp tính, phạm vi, tính phù hợp của số liệu) của đơn vị chủ trì chỉ tiêu;
d) Quản lý, vận hành Hệ thống; quản lý tài khoản, phân quyền và xây dựng quy chế quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống theo Thông tư về chế độ báo cáo thống kê ngành;
đ) Tham mưu, trình Bộ trưởng công bố và thực hiện công bố số liệu thống kê theo Thông tư về chỉ tiêu thống kê ngành và Thông tư về chế độ báo cáo thống kê ngành; ghi nhận quyết định công bố trên Hệ thống.
3. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì nội dung hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê ngành; phối hợp với Cục Chuyển đổi số cập nhật danh mục chỉ tiêu, biểu mẫu vào Cơ sở dữ liệu thống kê ngành.
4. Đơn vị thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan chuyên môn cấp xã là đơn vị tạo lập dữ liệu gốc và chịu trách nhiệm về số liệu do mình gửi. Đơn vị nhận báo cáo duyệt số liệu thuộc phạm vi được phân công. Đơn vị chủ quản cơ sở dữ liệu nguồn chịu trách nhiệm về dữ liệu đồng bộ theo Thông tư về chế độ báo cáo thống kê ngành.
5. Phân cấp quản lý ở trung ương và địa phương:
a) Tại Bộ: Cục Chuyển đổi số quản trị toàn bộ Cơ sở dữ liệu thống kê ngành; đơn vị thuộc Bộ gửi báo cáo, duyệt số liệu thuộc lĩnh vực được phân công;
b) Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 4 Điều 17 Thông tư này;
c) Cấp xã: cơ quan chuyên môn cấp xã gửi báo cáo trên Hệ thống, không quản trị dữ liệu danh mục.
6. Đơn vị được ghi từng loại dữ liệu danh mục, dữ liệu chủ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong tạo lập, quản trị, quản lý, khai thác, chia sẻ, công bố dữ liệu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.
7. Đối với biểu mẫu do Cục Chuyển đổi số là đơn vị nhận báo cáo, trước khi xác nhận cấp Bộ, Cục Chuyển đổi số lấy ý kiến xác nhận nội dung chuyên môn của đơn vị chủ trì chỉ tiêu trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị; quá thời hạn mà không có ý kiến thì Cục Chuyển đổi số tiếp tục xác nhận cấp Bộ và ghi nhận trên Hệ thống. Số liệu có khác biệt hoặc cần điều chỉnh nội dung chuyên môn được chuyển đơn vị chủ trì chỉ tiêu kiểm tra, giải trình hoặc điều chỉnh trước khi trình công bố; Cục Chuyển đổi số không tự điều chỉnh nội dung số liệu.
Điều 8. Chất lượng, vòng đời dữ liệu và chỉ số đánh giá
1. Tiêu chí chất lượng dữ liệu gồm: đầy đủ (có đủ số liệu theo danh mục chỉ tiêu, kỳ, địa bàn, phân tổ); chính xác (đúng giá trị thực tế, đúng đơn vị tính); kịp thời (ghi nhận, cập nhật đúng thời hạn); nhất quán (không mâu thuẫn giữa các chỉ tiêu, giữa các kỳ, giữa các địa bàn và giữa các nguồn); duy nhất (mỗi số liệu chỉ có một giá trị hiện hành); hợp lệ theo danh mục (mã, giá trị thuộc danh mục đã công bố).
2. Dữ liệu được kiểm tra tự động khi tiếp nhận theo bộ quy tắc kiểm tra quy định tại Thông tư về chế độ báo cáo thống kê ngành. Quy tắc kiểm tra và kết quả kiểm tra được Hệ thống lưu giữ; kết quả đánh giá chất lượng được ghi vào siêu dữ liệu chất lượng.
3. Vòng đời dữ liệu theo luồng xử lý tại khoản 3 Điều 6 Thông tư này. Số liệu ước tính, sơ bộ được giữ cùng số liệu chính thức để đánh giá mức chênh lệch giữa số liệu ước tính, sơ bộ và số liệu chính thức.
4. Thời hạn lưu trữ dữ liệu của từng lớp quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. Trong thời hạn lưu trữ, dữ liệu không bị xóa. Hết thời hạn lưu trữ, dữ liệu được chuyển sang lưu trữ lịch sử hoặc hủy theo pháp luật về lưu trữ; việc hủy được ghi nhật ký.
5. Hệ thống tự động tính các chỉ số đánh giá hiệu suất sau theo đơn vị và theo kỳ:
a) Tỷ lệ báo cáo gửi đúng hạn;
b) Tỷ lệ báo cáo đạt kiểm tra ngay lần gửi đầu;
c) Tỷ lệ biểu mẫu được thay thế bằng kết nối, đồng bộ dữ liệu;
d) Tỷ lệ chỉ tiêu có đủ siêu dữ liệu thống kê;
đ) Thời gian từ hết kỳ báo cáo đến khi công bố số liệu;
e) Tỷ lệ chỉ tiêu có số liệu mở;
g) Tỷ lệ thời gian Hệ thống hoạt động bình thường.
Định nghĩa, công thức, kỳ tính và nguồn dữ liệu của từng chỉ số quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. Cục Chuyển đổi số công bố mục tiêu của các chỉ số hằng năm và báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện.
6. Khi khái niệm, phạm vi, phương pháp tính của chỉ tiêu thay đổi, Hệ thống ghi nhận thời điểm gián đoạn chuỗi số liệu trong siêu dữ liệu thống kê của chỉ tiêu và hiển thị chú thích khi khai thác, công bố.
Điều 9. An ninh, an toàn dữ liệu
1. Hệ thống được xác định cấp độ và áp dụng biện pháp bảo vệ theo quy định của pháp luật về an ninh mạng đối với hệ thống thông tin theo cấp độ; được thiết kế đủ tám lớp bảo vệ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Mỗi bảng, trường dữ liệu được gán mức độ nhạy cảm trong siêu dữ liệu bảo mật. Dữ liệu ở mức nhạy cảm cao được mã hóa khi lưu trữ và khi truyền.
3. Quản trị định danh, phân quyền: phân quyền theo vai trò, đơn vị và địa bàn; xác thực nhiều yếu tố đối với tài khoản quản trị; rà soát tài khoản tối thiểu 06 tháng một lần.
4. Ghi nhật ký mọi thao tác thêm, sửa, xóa, truy vấn, xuất dữ liệu; bảo vệ nhật ký khỏi sửa đổi.
5. Sao lưu dữ liệu quan trọng tối thiểu hằng ngày; mã hóa bản sao lưu; lưu tại ít nhất 02 vị trí độc lập, trong đó có 01 bản sao lưu được lưu tách khỏi mạng hoặc không cho phép sửa, xóa; diễn tập khôi phục tối thiểu 01 lần/năm.
6. Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin tối thiểu 01 lần/năm và sau mỗi thay đổi lớn; khắc phục lỗ hổng nghiêm trọng trước khi tiếp tục vận hành.
7. Số liệu, tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước không lưu trong Cơ sở dữ liệu thống kê ngành; được quản lý, chia sẻ theo pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và Thông tư về chế độ báo cáo thống kê ngành.
Điều 10. Chuyển đổi, chuẩn hóa dữ liệu lịch sử
1. Dữ liệu thống kê lịch sử phải được chuyển đổi vào Cơ sở dữ liệu thống kê ngành, gồm:
a) Dữ liệu thu thập theo các văn bản quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo thống kê (kể cả của lĩnh vực chuyên ngành) hết hiệu lực khi Thông tư về chỉ tiêu thống kê ngành và Thông tư về chế độ báo cáo thống kê ngành có hiệu lực;
b) Dữ liệu lưu trên Hệ thống trước ngày Hệ thống hoàn thành nâng cấp theo điểm b khoản 2 Điều 18 Thông tư này.
2. Yêu cầu chuyển đổi:
a) Lưu nguyên trạng dữ liệu cũ ở lớp dữ liệu gốc, nguồn ghi là chuyển đổi;
b) Đối chiếu mã chỉ tiêu, mã phân tổ, mã địa bàn cũ sang mã hiện hành; bảng đối chiếu được công bố trên Cổng Từ điển dữ liệu;
c) Đơn vị hành chính đã sắp xếp: giữ mã cũ kèm thời gian hiệu lực, không ghi đè; địa bàn cấp huyện của dữ liệu lịch sử được giữ theo khoản 6 Điều 2 Thông tư này;
d) Ghi nhận loại số liệu và mức chất lượng của dữ liệu chuyển đổi;
đ) Chuỗi số liệu lịch sử của đơn vị hành chính đã sắp xếp được tính lại theo địa giới hiện hành do đơn vị chủ trì chỉ tiêu thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thống kê trung ương; số liệu tính lại ghi nguồn số liệu là "Tính lại theo địa giới hành chính mới" và được hiển thị kèm chú thích khi khai thác, công bố;
e) Trường hợp không đủ cơ sở tính lại theo chỉ tiêu, địa bàn hiện hành thì giữ số liệu theo chỉ tiêu, địa bàn, thời điểm, phương pháp, phạm vi thống kê ban đầu và ghi rõ khả năng so sánh trong siêu dữ liệu; không tự động phân bổ hoặc suy diễn số liệu.
3. Việc chuyển đổi dữ liệu lịch sử hoàn thành trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Hệ thống hoàn thành nâng cấp theo điểm b khoản 2 Điều 18 Thông tư này, chậm nhất 18 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
4. Dữ liệu đang được quản lý tại cơ sở dữ liệu chuyên ngành không thuộc diện chuyển đổi theo Điều này; dữ liệu này được kết nối, đồng bộ theo Điều 14 Thông tư này và Thông tư về chế độ báo cáo thống kê ngành.
Chương IV
TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU VÀ CẤU TRÚC CƠ SỞ DỮ LIỆU
Điều 11. Từ điển dữ liệu
1. Mọi bảng, trường của Cơ sở dữ liệu thống kê ngành được đăng ký vào Từ điển dữ liệu của Bộ trên Cổng Từ điển dữ liệu. Bảng, trường có nội dung trùng với từ vựng đã có trong bộ từ vựng dùng chung của ngành sử dụng từ vựng đó, không đăng ký từ vựng mới. Hai bảng Từ điển dữ liệu do Cục Chuyển đổi số quản trị trên Cổng Từ điển dữ liệu, không thuộc Cơ sở dữ liệu thống kê ngành.
2. Bảng, trường được đăng ký và cấp mã định danh từ vựng trước khi được tạo lập trong Cơ sở dữ liệu thống kê ngành. Bảng, trường quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này được coi là đã đăng ký; cấu trúc mã định danh từ vựng quy định tại Phụ lục V.
3. Từ điển dữ liệu của Cơ sở dữ liệu thống kê ngành quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này. Cục Chuyển đổi số cấp mã định danh từ vựng cho bảng, trường khi đăng ký trên Cổng Từ điển dữ liệu theo cấu trúc quy định tại Phụ lục V; đối với bảng, trường quy định tại Phụ lục V, mã định danh từ vựng được cấp trước khi bảng, trường đó được tạo lập trong Cơ sở dữ liệu thống kê ngành.
4. Việc bổ sung, sửa đổi từ vựng, giá trị danh mục thực hiện trên Cổng Từ điển dữ liệu theo bốn bước: đề xuất, thẩm định, phê duyệt, công bố. Không thay đổi mã định danh từ vựng đã cấp; chỉ tăng phiên bản và lưu lịch sử. Ở bước thẩm định, Cục Chuyển đổi số lấy ý kiến xác nhận của cơ quan, đơn vị phụ trách lĩnh vực về khái niệm, đơn vị tính, phân tổ chuyên ngành và chỉ phê duyệt, công bố sau khi có xác nhận.
5. Việc thay đổi từ vựng, giá trị danh mục và cấu trúc dữ liệu của Cơ sở dữ liệu thống kê ngành thực hiện như sau:
a) Cập nhật giá trị danh mục, phiên bản từ vựng, cấp mã định danh từ vựng: Cục Chuyển đổi số thực hiện trên Cổng Từ điển dữ liệu theo khoản 3 và khoản 4 Điều này;
b) Bổ sung bảng, trường phục vụ vận hành Hệ thống, không sửa, không bỏ bảng, trường đã quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này và không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của cơ quan, đơn vị khác: Bộ trưởng quyết định theo đề nghị của Cục Chuyển đổi số; nội dung bổ sung được tổng hợp vào lần sửa đổi, bổ sung Thông tư này gần nhất;
c) Thay đổi nội dung đã quy định tại Thông tư này và các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này: thực hiện bằng thông tư sửa đổi, bổ sung.
Điều 12. Quy tắc chung về cấu trúc cơ sở dữ liệu
1. Tên bảng gồm ký hiệu "CDS", mã lớp dữ liệu quy định tại khoản 12 Điều 2 Thông tư này và phần tên mô tả nội dung của bảng, trừ hai bảng danh mục dùng chung cấp Bộ quy định tại khoản 2 Điều này; tên trường viết tiếng Việt không dấu. Ký hiệu "CDS" được dùng thống nhất trong tên bảng, mã định danh từ vựng và các mã định danh có chứa ký hiệu của Cơ sở dữ liệu thống kê ngành, trừ hai bảng danh mục dùng chung cấp Bộ và các trường thuộc hai bảng này. Quy tắc đặt khóa chính, trường dữ liệu bắt buộc, kiểu dữ liệu và các quy ước kỹ thuật khác quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Thông tư này quy định cấu trúc của hai bảng danh mục dùng chung cấp Bộ NNMT_DM_ChiTieuThongKe và NNMT_DM_DonViTinh. Cục Chuyển đổi số là đơn vị quản trị hai bảng này; việc thay đổi cấu trúc hai bảng thực hiện theo khoản 5 Điều 11 Thông tư này.
Điều 13. Cấu trúc dữ liệu các lớp
1. Thuộc tính quản trị của từng lớp và từng bảng dữ liệu (nguồn tạo lập, đơn vị chủ quản, mã định danh, tần suất cập nhật, quy tắc chất lượng, mức độ chia sẻ, thời hạn lưu trữ, mức độ bảo vệ) quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Quy tắc riêng của từng lớp:
a) Lớp siêu dữ liệu: siêu dữ liệu được tạo, cập nhật, đồng bộ theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Lớp dữ liệu gốc: mỗi lần tiếp nhận có một bản ghi gốc với mã định danh tự sinh và mã giao dịch; tệp gốc có mã kiểm tra toàn vẹn;
c) Lớp dữ liệu danh mục: khóa chính là mã nghiệp vụ có cấu trúc, không sử dụng mã ngẫu nhiên; địa bàn thống kê dùng mã gốc của danh mục nguồn, có ghép tiền tố loại địa bàn; đơn vị báo cáo dùng mã định danh điện tử của cơ quan, tổ chức theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương, được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 09/2025/QĐ-TTg; giá trị phân tổ đã có trong danh mục của lĩnh vực khác thì tham chiếu mã của danh mục đó;
d) Tổ hợp phân tổ phát sinh khi gắn ô dữ liệu biểu mẫu hoặc trường dữ liệu đồng bộ với chỉ tiêu; tổ hợp gồm các giá trị phân tổ đã công bố được Hệ thống cấp mã và sử dụng ngay; tổ hợp có giá trị phân tổ chưa công bố chỉ được sử dụng sau khi Cục Chuyển đổi số duyệt giá trị đó; mỗi tổ hợp chỉ có một mã;
đ) Lớp dữ liệu chủ: là nơi lưu giữ chính thức duy nhất số liệu thống kê đã duyệt của các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành, không thay thế dữ liệu do đơn vị chủ quản cơ sở dữ liệu nguồn quản lý; khóa chính là mã nghiệp vụ ghép từ năm thành phần tại khoản 9 Điều 2 Thông tư này; mỗi số liệu chỉ có một giá trị hiện hành; khi điều chỉnh, số liệu được cập nhật và tăng phiên bản, giá trị trước điều chỉnh được ghi nhật ký. Ô số liệu không có giá trị số thì ghi ký hiệu quy ước theo danh mục tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này, tối thiểu gồm: không phát sinh hiện tượng; chưa có số liệu; không công bố do bảo mật; mỗi ô số liệu có giá trị số hoặc ký hiệu quy ước; ký hiệu hiển thị thống nhất với ấn phẩm thống kê của cơ quan thống kê trung ương;
e) Lớp dữ liệu giao dịch: ghi nhận nghĩa vụ báo cáo theo kỳ, hạn gửi, trạng thái; mỗi lần gửi báo cáo; xử lý báo cáo (kiểm tra, trả lại, giải trình, duyệt); kết quả kiểm tra tự động; mỗi phiên đồng bộ từ cơ sở dữ liệu nguồn; cung cấp, chia sẻ dữ liệu ra ngoài; quyết định công bố số liệu;
g) Lớp dữ liệu tổng hợp và phân tích: dữ liệu tổng hợp chưa công bố được tính lại tự động khi số liệu thống kê đã duyệt thay đổi; dữ liệu tổng hợp đã công bố được giữ nguyên gắn với lần công bố, lưu vĩnh viễn; khi điều chỉnh số liệu đã công bố, Hệ thống tạo bản tổng hợp mới gắn với lần công bố điều chỉnh, ghi lý do, ngày điều chỉnh, văn bản công bố điều chỉnh và liên kết tới lần công bố bị thay thế; người sử dụng tra cứu được số liệu theo từng lần công bố;
h) Lớp dữ liệu mở: dữ liệu mở chỉ lấy từ dữ liệu tổng hợp đã công bố, phải qua chọn lọc và xử lý để không nhận biết được tổ chức, cá nhân cụ thể trước khi công bố theo khoản 5 và khoản 6 Điều 16 Thông tư này; khi số liệu đã công bố được điều chỉnh, dữ liệu mở chỉ được cập nhật sau khi có văn bản công bố điều chỉnh, trong thời hạn quy định tại điểm c khoản 4 Điều 14 Thông tư này; bản dữ liệu mở trước điều chỉnh được lưu giữ.
3. Danh sách, cấu trúc chi tiết các bảng lớp dữ liệu gốc, dữ liệu danh mục, dữ liệu chủ, dữ liệu giao dịch, dữ liệu tổng hợp và phân tích, dữ liệu mở quy định tại Phụ lục II; cấu trúc các bảng lớp siêu dữ liệu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
Chương V
THU THẬP, CẬP NHẬT, KẾT NỐI, CHIA SẺ, KHAI THÁC DỮ LIỆU
Điều 14. Thu thập, cập nhật dữ liệu
1. Dữ liệu được thu thập từ:
a) Báo cáo theo Thông tư về chế độ báo cáo thống kê ngành;
b) Kết nối, đồng bộ từ cơ sở dữ liệu nguồn;
c) Kết quả điều tra thống kê;
d) Dữ liệu hành chính;
đ) Dữ liệu do cơ quan ngoài Bộ cung cấp.
2. Nguồn số liệu của từng chỉ tiêu thực hiện theo Thông tư về chỉ tiêu thống kê ngành; mỗi số liệu ghi nhận nguồn theo danh mục nguồn số liệu.
3. Kỳ báo cáo, thời hạn báo cáo, phương thức báo cáo và điều kiện thay thế biểu mẫu bằng kết nối, đồng bộ dữ liệu thực hiện theo Thông tư về chế độ báo cáo thống kê ngành.
4. Thời hạn cập nhật dữ liệu:
a) Số liệu thống kê đã duyệt được ghi ngay khi duyệt hoặc xác nhận;
b) Dữ liệu tổng hợp được cập nhật chậm nhất 01 ngày làm việc sau khi số liệu thay đổi;
c) Dữ liệu mở được cập nhật chậm nhất 15 ngày kể từ ngày công bố số liệu.
5. Siêu dữ liệu được cập nhật đồng thời với dữ liệu.
6. Số liệu thống kê đã duyệt có một trong ba trạng thái:
a) Đã duyệt: đơn vị nhận báo cáo đã duyệt hoặc đơn vị chủ quản cơ sở dữ liệu nguồn đã xác nhận theo khoản 9 Điều 2 Thông tư này;
b) Đã xác nhận cấp Bộ: Cục Chuyển đổi số đã kiểm tra, xác nhận để trình công bố theo điểm c khoản 2 và khoản 7 Điều 7 Thông tư này;
c) Đã công bố: số liệu thuộc văn bản công bố của Bộ theo kỳ công bố quy định tại Thông tư về chỉ tiêu thống kê ngành.
Trạng thái được Hệ thống ghi nhận tự động. Số liệu đã công bố được chia sẻ, công bố dữ liệu mở theo Điều 15, Điều 16 Thông tư này.
7. Khi số liệu đồng bộ chênh lệch với số liệu báo cáo hoặc giữa các nguồn, Hệ thống ghi nhận chênh lệch và thông báo đơn vị chủ quản cơ sở dữ liệu nguồn, đơn vị báo cáo; đơn vị chủ quản cơ sở dữ liệu nguồn, đơn vị báo cáo điều chỉnh tại nguồn rồi đồng bộ hoặc gửi lại; số liệu không được sửa trực tiếp trên Hệ thống.
8. Dữ liệu kết nối, đồng bộ từ cơ sở dữ liệu nguồn, kể cả dữ liệu quan trắc tự động, dữ liệu chuỗi thời gian, là số liệu đã được tổng hợp theo chỉ tiêu, kỳ thống kê, địa bàn thống kê và tổ hợp phân tổ; trường hợp cơ sở dữ liệu nguồn chưa tổng hợp được thì chỉ đồng bộ các trường dữ liệu cần thiết để tính chỉ tiêu theo danh mục kết nối, đồng bộ đã công bố, không gồm thông tin định danh cá nhân. Cơ sở dữ liệu thống kê ngành không lưu bản sao dữ liệu quan trắc chi tiết, dữ liệu chi tiết về đối tượng quản lý chuyên ngành.
Điều 15. Kết nối, chia sẻ dữ liệu
1. Cục Chuyển đổi số, cơ quan, đơn vị quản lý dữ liệu thuộc Bộ kết nối, chia sẻ dữ liệu của Cơ sở dữ liệu thống kê ngành với cơ quan thuộc hệ thống chính trị theo quy định của pháp luật về dữ liệu, thống kê và kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, trừ dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước và dữ liệu hạn chế chia sẻ theo quy định của pháp luật. Dữ liệu thuộc quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân ngoài cơ quan nhà nước được chia sẻ theo thỏa thuận với tổ chức, cá nhân đó hoặc theo quy định của pháp luật.
2. Dữ liệu bắt buộc chia sẻ gồm: dữ liệu danh mục và siêu dữ liệu của Cơ sở dữ liệu thống kê ngành; số liệu thống kê đã công bố; dữ liệu thống kê cung cấp, cập nhật cho Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia theo khoản 2 Điều 51a Luật số 89/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 01/2021/QH15 và Luật số 138/2025/QH15, cung cấp cho Cục Thống kê (Bộ Tài chính); số liệu thuộc chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia theo Nghị định số 139/2026/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia; dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành theo danh mục do Bộ trưởng ban hành; dữ liệu mở.
3. Dữ liệu chia sẻ theo yêu cầu gồm: số liệu chưa công bố; dữ liệu gốc; số liệu chi tiết theo đơn vị báo cáo. Việc chia sẻ chỉ thực hiện khi có thỏa thuận về mục đích, phạm vi, thời hạn sử dụng và biện pháp bảo mật.
4. Kết nối, chia sẻ dữ liệu trong Bộ thực hiện qua dịch vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu trên Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu của Bộ. Kết nối với cơ quan ngoài Bộ thực hiện qua Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu quốc gia theo Nghị định số 278/2025/NĐ-CP quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị. Yêu cầu kỹ thuật tại Thông tư này áp dụng đối với việc tiếp nhận, xử lý, lưu trữ và cung cấp dữ liệu của Hệ thống.
5. Dữ liệu trao đổi theo định dạng mở, máy đọc được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này; khuyến khích áp dụng chuẩn trao đổi dữ liệu và siêu dữ liệu thống kê (SDMX) khi trao đổi với cơ quan thống kê.
6. Dịch vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu được công bố trên Hệ thống quản lý dịch vụ chia sẻ dữ liệu của Bộ; Cục Chuyển đổi số cập nhật khi có thay đổi.
7. Vướng mắc khi kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị thuộc Bộ do Cục Chuyển đổi số giải quyết; vướng mắc có liên quan đến bộ, ngành, địa phương do Cục Chuyển đổi số trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.
Điều 16. Cung cấp, khai thác dữ liệu và công bố dữ liệu mở
1. Việc cung cấp, khai thác dữ liệu bảo đảm: đúng mục đích, tối thiểu dữ liệu cần thiết, có phân quyền và ghi nhật ký; ưu tiên cung cấp số liệu tổng hợp, chỉ cung cấp dữ liệu gốc khi có yêu cầu hợp pháp; dữ liệu có yếu tố cá nhân chỉ được cung cấp ở dạng đã tổng hợp hoặc đã xử lý để không nhận biết được cá nhân cụ thể theo pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
2. Hình thức cung cấp, khai thác: khai thác trên Hệ thống theo Thông tư về chế độ báo cáo thống kê ngành; qua dịch vụ dữ liệu, giao diện lập trình ứng dụng; qua báo cáo, ấn phẩm thống kê đã công bố; cung cấp theo yêu cầu bằng văn bản.
3. Dữ liệu cung cấp theo yêu cầu được sử dụng trong thời hạn ghi trong thỏa thuận; hết thời hạn, bên khai thác đề nghị cung cấp lại dữ liệu cập nhật hoặc ngừng sử dụng.
4. Mọi hoạt động khai thác được ghi nhật ký. Chỉ tài khoản được phân quyền mới được truy cập dữ liệu gốc.
5. Danh mục dữ liệu mở của Cơ sở dữ liệu thống kê ngành quy định tại Bảng III.4 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này. Hằng năm, Cục Chuyển đổi số rà soát danh mục này, trình Bộ trưởng cập nhật danh mục dữ liệu mở của Bộ và đề xuất sửa đổi, bổ sung Bảng III.4 Phụ lục III khi cần thiết. Mỗi bộ dữ liệu mở được công bố ở tối thiểu 02 định dạng mở, máy đọc được, trong đó có CSV hoặc JSON, có dữ liệu đặc tả kèm theo. Dữ liệu mở được cung cấp miễn phí theo Công bố mở do Bộ ban hành hoặc chấp nhận theo Điều 26 Nghị định số 194/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giao dịch điện tử về cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối và chia sẻ dữ liệu, dữ liệu mở phục vụ giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước; Công bố mở được chỉ định trong dữ liệu đặc tả của từng bộ dữ liệu, mặc định là giấy phép CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution 4.0 International) cho phép tự do sử dụng, có ghi nguồn. Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng dữ liệu mở phải trích dẫn nguồn theo khoản 5 Điều 43 Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 60/2024/QH15, Luật số 116/2025/QH15 và Luật số 148/2025/QH15.
6. Thông tin thống kê gắn với tên, địa chỉ cụ thể của tổ chức, cá nhân và thông tin thống kê chưa được công bố được bảo mật theo Điều 57 Luật số 89/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 01/2021/QH15 và Luật số 138/2025/QH15. Khi công bố, chia sẻ số liệu tổng hợp và dữ liệu mở, không công bố ô số liệu có thể nhận biết được tổ chức, cá nhân cụ thể; ô bị ẩn ghi ký hiệu quy ước theo điểm đ khoản 2 Điều 13 Thông tư này. Ngưỡng xác định ô số liệu có thể nhận biết (số đơn vị tối thiểu, tỷ trọng chi phối) do Cục Chuyển đổi số quy định tại quy chế quản lý, vận hành Hệ thống. Trước khi công bố dữ liệu mở, Cục Chuyển đổi số kiểm tra nguy cơ nhận biết tổ chức, cá nhân và kiểm tra quyền công bố, điều kiện sử dụng đối với dữ liệu do cơ quan, tổ chức ngoài Bộ cung cấp; dữ liệu không bảo đảm điều kiện thì không đưa vào dữ liệu mở.
7. Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được khai thác số liệu thuộc lĩnh vực được giao trên phạm vi toàn quốc theo phân quyền trên Hệ thống, gồm số liệu đã công bố và số liệu đã duyệt chưa công bố, phục vụ tổng hợp, phân tích, tham mưu, báo cáo; số liệu chưa công bố được bảo mật theo Điều 57 Luật số 89/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 01/2021/QH15 và Luật số 138/2025/QH15. Việc khai thác theo phân quyền quy định tại khoản này không thuộc trường hợp chia sẻ theo yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 15 Thông tư này.
Chương VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 17. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Cục Chuyển đổi số có trách nhiệm:
a) Chủ trì triển khai Thông tư này;
b) Xây dựng, nâng cấp Hệ thống theo kiến trúc, cấu trúc dữ liệu quy định tại Thông tư này;
c) Công bố giá trị danh mục, ánh xạ ô dữ liệu biểu mẫu, Từ điển dữ liệu trên Cổng Từ điển dữ liệu; cấp mã định danh từ vựng;
d) Lập kế hoạch và tổ chức chuyển đổi dữ liệu lịch sử; kế hoạch xác định thứ tự ưu tiên chuyển đổi, ưu tiên dữ liệu các kỳ gần nhất; bảo đảm việc báo cáo không gián đoạn trong thời gian chuyển tiếp;
đ) Là đầu mối kỹ thuật kết nối, cung cấp dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia và Cục Thống kê (Bộ Tài chính);
e) Hằng năm báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện và các chỉ số tại khoản 5 Điều 8 Thông tư này;
g) Ban hành hướng dẫn kỹ thuật, cung cấp công cụ chuyển đổi, đối chiếu mã và hỗ trợ kết nối.
2. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm phối hợp bảo đảm thống nhất giữa Cơ sở dữ liệu thống kê ngành với hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê ngành; bố trí kinh phí xây dựng, nâng cấp, vận hành Cơ sở dữ liệu thống kê ngành theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
3. Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, cơ quan chuyên môn cấp xã, đơn vị chủ quản cơ sở dữ liệu nguồn có trách nhiệm bảo đảm dữ liệu gửi, đồng bộ về Hệ thống đúng cấu trúc, danh mục quy định tại Thông tư này kể từ thời điểm áp dụng cấu trúc mới theo điểm c khoản 2 Điều 18 Thông tư này. Đơn vị chủ trì chỉ tiêu có trách nhiệm rà soát, đối chiếu, xác nhận nội dung dữ liệu lịch sử của chỉ tiêu do mình chủ trì.
4. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này trên địa bàn; duyệt số liệu do cơ quan chuyên môn cấp xã gửi, gửi báo cáo cấp tỉnh; kết nối cơ sở dữ liệu của địa phương với Hệ thống theo điểm c khoản 4 Điều 4 Thông tư này.
5. Trách nhiệm khác của cơ quan, đơn vị đối với Hệ thống, cơ sở dữ liệu nguồn và kết nối, đồng bộ dữ liệu thực hiện theo Thông tư về chỉ tiêu thống kê ngành và Thông tư về chế độ báo cáo thống kê ngành.
Điều 18. Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2027.
2. Quy định chuyển tiếp:
a) Dữ liệu đang lưu theo cấu trúc cũ tiếp tục được khai thác đến khi hoàn thành chuyển đổi theo Điều 10 Thông tư này;
b) Hệ thống đang vận hành phải hoàn thành nâng cấp theo Thông tư này trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành;
c) Trong thời gian Hệ thống chưa hoàn thành nâng cấp, cơ quan, đơn vị tiếp tục gửi báo cáo, đồng bộ dữ liệu theo chức năng của Hệ thống đang vận hành; Cục Chuyển đổi số chuyển đổi dữ liệu tiếp nhận trong thời gian này vào cấu trúc quy định tại Thông tư này theo Điều 10 Thông tư này và thông báo thời điểm áp dụng cấu trúc mới đối với từng kết nối, đồng bộ.
3. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.
4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Chuyển đổi số) để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
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